
 

 

 

PHỤ LỤC 1  

Công tác thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2024-2025 

 
Nội 

dung 

Hội nghị triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của 

Trung ương, của tỉnh 

Hội nghị giao ban tư tưởng, nắm bắt tình hình 

tư tưởng Nhân dân và dư luận xã hội 

Trang 

Fanpage 

cộng đồng  

(Trang)  

Sổ tay, tờ 

rơi tuyên 

truyền  

(Cuốn, 

Tờ) 

Cấp tỉnh 

(Cuộc)  
 Số người 

tham gia  

Cấp xã 

(Cuộc) 
Số người 

tham gia 

Cấp tỉnh 

(Cuộc)  
 Số người 

tham gia 

Cấp xã 

(Cuộc) 
Số người 

tham gia 

Số liệu  5 817 896 142.357 8 1.650 3.984 400.000 167 228.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2  

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước giai đoạn 2024-2025 

  

             Phụ lục 2a: Công tác giám sát, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, công tác giám sát đầu tư của cộng đồng 

 

Nội dung 

 

Công tác giám sát Công tác thanh tra nhân dân Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng 

Cấp tỉnh 

(cuộc) 
Cấp xã 

(cuộc) 
Tổng số 

Ban TTND  

Tổng số 

ủy viên 
(người) 

Tổng số 

cuộc 

giám sát  

Số Ban 

GSĐT của 

cộng đồng  

Tổng số ủy 

viên 
(người) 

Tổng số cuộc 

giám sát  

Số liệu 15 1.357 166 4.351 628 913 4.565 913 

 

  Phụ lục 2b:  Công tác tham gia xây dựng pháp luật, tiếp xúc cử tri, hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 

Nội dung 

Số cuộc phản biện xã hội  Số VB tham gia góp ý Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân 

Cấp tỉnh 

(cuộc) 
Cấp xã 

(cuộc) 

Tiếp thu ý 

kiến trả lời 

các VB 

phản biện 

Cấp tỉnh 

(số lượng) 
Cấp xã 

(số lượng) 
Số lượng ý kiến, 

kiến nghị 

Số lượng ý kiến, 

kiến nghị được các 

cơ quan chức năng 

trả lời 

Tỉ lệ 

Số liệu 2 507       425 49 1.994 21.085              7.379 35% 

  

Phụ lục 2c: Công tác hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 

Nội dung 

Công tác hòa giải ở cơ sở Công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Số lượng tổ hòa giải 

ở cơ sở 

Số lượng và tỉ lệ hòa 

giải thành 

Tổng số đơn thư khiếu 

nại, tố cáo tiếp nhận 

Số đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

chuyển cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết 

Số lượng đơn thư 

được trả lời sau 

khi chuyển và tỉ lệ 

Số lượng 4.340 598/717=83,4% 301 258 258 



 

 

PHỤ LỤC 3 

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2024 - 2025  

 

Phụ lục 3a: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

Các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân 

hưởng ứng cuộc vận động 

Phối hợp tổ chức các hội chợ, 

phiên chợ, chuyến hàng Việt 

về nông thôn (số cuộc) 

Phối hợp tổ chức tọa đàm, 

kết nối hỗ trợ doanh nghiệp 

(số cuộc) 

Xây dựng các mô hình điểm 

về cuộc vận động (số lượng) 

Tổng số cuộc  Số người tham gia 

34 7.547 1 0 0 

Phụ lục 3b: Kết quả vận động và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” 

Biểu số 1: Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh (Đơn vị tính: triệu đồng)                        

Dư đầu kỳ 

 

Quỹ địa phương 

vận động được  

Bằng hình thức 

khác quy ra tiền 

Các địa phương 

khác chuyển về 

Trung ương 

chuyển về 

Cộng quỹ 

1 2 3 4 5 6= (1+2+3+4+5) 

30.588 687.807 37.401 0 164.040 919.836 

Biểu số 2: Kết quả sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh (Đơn vị tính: triệu đồng)                        

 

Hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết Giúp phát triển 

 sản xuất 

Giúp khám,  

chữa bệnh 

Giúp học sinh 

 học tập 
Hỗ trợ 

khác quy 

ra tiền 

Tổng số 

tiền 

đã sử 

dụng 

Tồn quỹ 

Xây mới  Sửa chữa  

Số lượng 

(căn) 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

(căn) 

Thành 

tiền 

Số lượng 

(người) 

Thành 

tiền 

Số 

lượng 

(người) 

Thành 

tiền 

 

Số lượng 

(học sinh) 

Thành tiền 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = (6-18) 

11.147 756.324 4.171 83.420 0 0 0 0 0 0 0 839.844 79.992 



 

 

Phụ lục 3c:  Kết quả vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội 

Biểu số 1: Kết quả vận động cấp tỉnh (Đơn vị tính: triệu đồng) 

 

 

Tên, nội dung chương trình 

an sinh xã hội 

 

Các nguồn ủng hộ 

Do các Tập đoàn kinh 

tế, Doanh nghiệp trung 

ương, tỉnh chuyển về 

Do tổ chức Phi 

Chính phủ chuyển 

về 

Do các nguồn khác  
(các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh và các 

địa phương khác) 

Cộng các nguồn 

hỗ trợ 

1 2 3 4 5 = (2+3+4) 

Trường học; Trung tâm y tế; nhà Đại 

đoàn kết 
413.024 0 0 413.024 

 

Biểu số 2: Kết quả sử dụng (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Hỗ trợ làm nhà 

(xây mới và sửa 

chữa) 

Hỗ trợ bằng các công 

trình dân sinh 

(trung tâm y tế, trường 

học, nhà văn hóa, làm 

đường... ) 

Giúp phát triển  

sản xuất 

Giúp khám,  

chữa bệnh 

 

Giúp học sinh 

học tập 

Hỗ trợ khác Cộng 

chi hỗ 

trợ 

 

Số lượng 

(căn) 

Thành 

tiền 

 

Số lượng 

(công 

trình) 

Thành tiền 

 

Số lượng 

(hộ) 

Thành tiền 

 

Số lượng 

(người) 

Thành 

tiền 

 

Số lượng 

(học 

sinh) 

Thành 

tiền 

 

Số 

lượng 

(hộ) 

Thành 

tiền 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

367 24.230 106 301.823 161 345 557 325 1.651 1.539 - 4.313 332.575 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 4 

Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận giai đoạn 2024-2025 

 
 

Nội dung 

Việc xây dựng và phát huy lực lượng tư vấn của Mặt trận 

Công tác bồi dưỡng, 

tập huấn cán bộ 

Mặt trận 2 cấp  

Cấp tỉnh Cấp xã 
Tổng số lớp  

(số lớp) 

Số lượng cán bộ  

Mặt trận được tập huấn 

(số lượt người) 
Số Hội đồng tư 

vấn 

Tổng số 

thành viên 

Số xã có Tổ Tư 

vấn/ tỷ lệ % 

Tổng số 

thành viên 

    Số liệu  04 25 123 859 240 35.446 

 

 


